
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Quốc lộ 14, Khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

22/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

3801200768

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP 
MIỀN NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SOUTHERN INDUSTRY POWER JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SPJC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916.974159
Email:

Fax:
Website:
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100.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Truyền tải phân phối điện đến 22KV bằng hình thức 
kinh doanh bán buôn điện trong khu công nghiệp, đầu tư phát 
triển lưới điện đến 22KV trong khu công nghiệp; quản lý vận 
hành và sửa chữa lưới điện đến 22KV trong khu công nghiệp.

3512(Chính)

2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn quy hoạch dự án; Tư vấn khảo sát, thiết kế 
đường dây tải điện và trạm biến áp đến 22KV và đến 110KV; 
Tư vấn giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình 
đường dây tải điện và trạm biến áp đến 22KV và đến 110KV, 
Tư vấn  quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư; tư vấn đấu 
thầu, lập dự toán các công trình đường dây và trạm biến áp.

7110

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Kiểm định, hiệu chỉnh, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: 
các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường, dụng cụ đo lường, 
trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển; Thí nghiệm, hiệu chỉnh 
thiết bị điện; Hoạt động tự động hóa và điều khiển.

8299

4. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng nhân lực quản lý vận hành sửa chữa, đường 
dây và  trạm biến áp đến 110KV và cung ứng và quản lý nguồn 
lao động trong nước.

7830

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư và thiết bị điện, vật liệu 
điện.

4659

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Xây dựng nhà để ở 4101

8. Xây dựng công trình công ích khác 4229

9. Xây dựng nhà không để ở 4102

10. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Thi công và lắp đặt các công trình đường dây và trạm 
biến áp đến 110KV;

4221

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
KHOA NGỌC

72, Chu Văn An, 
Phường Tân 
Thành, Quận Tân 
Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

750.000 7.500.000.000 7,500

Tổng số 750.000 7.500.000.000 7,500

0400760007
93

2 LÊ VIẾT 
THÔNG

Khóm Khe Xong, 
Thị Trấn Krông 
Klang, Huyện Đa 
Krông, Tỉnh 
Quảng Trị, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 10,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 10,000

197004730

3 HÀ VĂN 
CÔNG

Thôn Phú Thuận, 
Xã Mỹ Sơn, 
Huyện Ninh Sơn, 
Tỉnh Ninh Thuận, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 2,500

Tổng số 250.000 2.500.000.000 2,500

264022746

4 NGUYỄN 
HỮU KỲ

Khối Phố 2, 
Phường An Xuân, 
Thành phố Tam 
Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 10,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 10,000

205100256

5 NGUYỄN 
MINH 
VƯƠNG

Ấp 12, Xã Minh 
Hưng, Huyện 
Chơn Thành, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 10,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 10,000

285616617

6 NGUYỄN THỊ 
THUÝ

Thôn 6, Xã Thiện 
Hưng, Huyện Bù 
Đốp, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 10,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 10,000

285249309

7 LẠI HỢP 
QUỐC

Khu hành chính 3, 
Phường Ngô 
Quyền, Thành 
phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500.0
00

15.000.000.000 15,000

Tổng số 1.500.0
00

15.000.000.000 15,000

0260630008
21

8 ĐỖ THỊ 
QUYÊN

Tổ 3, Phường 
Chánh Nghĩa, 
Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 2,500

Tổng số 250.000 2.500.000.000 2,500

280558414
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9 TRƯƠNG 
HOÀNG 
LONG

Khu phố 8, Thị 
Trấn Chơn Thành, 
Huyện Chơn 
Thành, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 2,500

Tổng số 250.000 2.500.000.000 2,500

285052568

10 LUÂN ĐOÀN 
PHƯƠNG 
TRINH

Tổ 90, Khu phố 
13, Phường Phú 
Cường, Thành 
phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500.0
00

15.000.000.000 15,000

Tổng số 1.500.0
00

15.000.000.000 15,000

281056347

11 NGUYỄN 
TRẦN THANH 
NGỌC

103B/3B Lý Tự 
Trọng, Phường 
An Phú, Quận 
Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500.0
00

15.000.000.000 15,000

Tổng số 1.500.0
00

15.000.000.000 15,000

0921920028
95

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040076000793
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 72, Chu Văn An, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 72, Chu Văn An, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KHOA NGỌC Nam

27/01/1976 Kinh Việt Nam

18/03/2019 Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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